
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 08 đường Nguyễn Khuyến,  Phường Xương Giang, Thành phố  Bắc Giang, 
Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

10/04/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP SÔNG THƯƠNG

2400763514

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

2. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

3. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

4. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao 2395

5. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

6. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

7. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
Chi tiết: Chế biến và bảo quản nước mắm

1020

8. Chế biến và bảo quản rau quả
Chi tiết: Chế biến và đóng hộp rau quả

1030

9. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

10. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

11. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất súp và nước xuýt; Sản xuất gia vị, nước 
chấm, nước sốt như sốt madonnê, bột mù tạc và mù tạc; Sản 
xuất giấm

1079

12. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

13. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
Chi tiết: Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai; Sản 
xuất đồ uống không côn

1104

14. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

15. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 
SÔNG THƯƠNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SONG THUONG GENERAL TRADING 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: SOGENCO

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 01676668888
Email: lienhe@songthuong.net

www.songthuong.netFax:
Website:
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16. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

17. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ trông giữ phương tiện: ô tô, xe máy, xe đạp

5229

18. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn, biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ 
lưu trú ngắn ngày; Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu 
trú ngắn ngày; Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự

5510

19. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

20. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
( Không bao gồm vàng, bạc và kim loại quý khác )

4662

21. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến, xi măng, 
gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, sơn, vécni, gạch ốp 
lát và thiết bị vệ sinh, đồ ngũ kim

4663

22. Bán buôn tổng hợp
( trừ các loại Nhà nước cấm )

4690

23. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại

4719

24. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730

25. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

26. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh, 
sơn, màu, véc ni, kính xây dựng, xi măng, gạch xây, ngói, đá, 
cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4752

27. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610(Chính)

28. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

29. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách 
hàng, trong khoảng thời gian cụ thể

5629

30. Xây dựng nhà các loại 4100

31. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

32. Xây dựng công trình công ích 4220

33. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, trừ nhà cửa như: 
Nhà máy lọc dầu, các xưởng hóa chất
Xây dựng công trình cửa như: Đường thủy, bến cảng và các 
công trình trên sông, các cảng du lịch, cửa cống; Đập và đê
Xây dựng đường hầm; Các công trình thể thao ngoài trời

4290

34. Phá dỡ 4311

35. Chuẩn bị mặt bằng 4312

2/4Thời gian đăng từ ngày 10/04/2015 đến ngày 21/04/2015



36. Lắp đặt hệ thống điện 4321

37. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

38. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt thang máy, cầu thang tự động, các loại cửa tự 
động, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống hút bụi, hệ thống âm 
thanh

4329

39. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

40. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Xây dựng nền móng của tòa nhà, gồm đóng cọc, thử 
độ ẩm và các công việc thử nước, chống ẩm các tòa nhà, chôn 
chân trụ, dỡ bỏ các phần thép không tự sản xuất, uốn thép, xây 
gạch và đặt đá, lợp mái bao phủ tòa nhà, dựng giàn giáo và các 
công việc tạo dựng mặt bằng bằng dỡ bỏ hoặc phá hủy các 
công trình xây dựng trừ việc thuê giàn giáo và mặt bằng, dỡ bỏ 
ống khói và các nồi hơi công nghiệp

4390

41. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bán buôn ô tô con ( loại 13 chỗ ngồi trở xuống ), ô tô 
chở khách loại 12 chỗ ngồi, ô tô vận tải, ô tô chuyên dụng

4511

42. Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4512

43. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Đại lý ô tô con ( loại 12 chỗ ngồi trở xuống ), ô tô chở 
khách loại trên 12 chỗ ngồi, ô tô vận tải, ô tô chuyên dụng

4513

44. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

45. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

46. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý

4610

47. Bán buôn đồ uống 4633

48. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

49. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng 
máy văn phòng ( trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi )

4659

50. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ xăng, dầu hỏa, ga, than nhiên liệu dùng cho gia 
đình trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

51. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo 
tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe taxi, vận tải hành 
khách bằng xe buýt, vận tải hành khách theo hợp đồng, vận 
chuyển hành khách du lịch bằng xe ô tô

4932

52. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933
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10.000.000.000 VNĐ

7. Vốn pháp định: 0 VNĐ

STT Tên thành 
viên

HKTT/Địa chỉ trụ sở 
chính

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ(%) Số CMND/HC/MSDN/ 
QĐ

1 NGUYỄN 
VĂN QUÂN

Tổ 1 - Ái Mỗ, Phường 
Trung Hưng, Thị Xã 
Sơn Tây, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

7.000.000.000 70,00 024081000108

2 NGUYỄN 
THỊ QUANG

Thôn Đan Phượng, Xã 
Trí Yên, Huyện Yên 
Dũng, Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

3.000.000.000 30,00 121380272

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

NGUYỄN THỊ QUANG Nữ

05/12/1978 Kinh Việt Nam

121380272
26/03/2015 Công an tỉnh Bắc Giang

Thôn Đan Phượng, Xã Trí Yên, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Số 8 đường Nguyễn Khuyến,  Phường Xương Giang, Thành phố  Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

53. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

54. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ Karaoke

9329

55. Cho thuê xe có động cơ 7710

56. Đại lý du lịch 7911

57. Điều hành tua du lịch 7912

58. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

10. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

8. Danh sách thành viên góp vốn: 

9. Người đại diện theo pháp luật của công ty:

6. Vốn điều lệ: 
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